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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Bên cạnh đó, trong nhiều bài nói, bài viết, thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, Người thường dạy: Đã thi đua thì phải có khen thưởng, "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch". Thi đua và khen thưởng phải luôn gắn bó với nhau, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Trên cơ sở thi đua, có thể chọn lựa những cá nhân và tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để kịp thời khen thưởng. Đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc thì sẽ động viên và thúc đẩy phong trào thi đua. 

Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó có quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về khoa học và công nghệ. Đồng thời, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV (kỳ họp thứ 3) thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó, Điều 68, 69, 70 có quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
Mục tiêu năm 2030 của Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới “Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế”.

Nhằm kịp thời khích lệ và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa chính sách trung ương tại địa phương, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp và đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, được quy định tại các văn bản sau đây:

- Tại Khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: “4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.  
- Tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

- Tại Khoản 1, Điều 81, Luật Thi đua, khen thưởng quy định: "Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định".

- Tại Khoản 2, Điều 77 Luật khoa học và công nghệ “2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ cho tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xuất sắc trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.”

- Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Tổ chức xét tặng giải thưởng của địa phương về khoa học và công nghệ; xem xét, quyết định việc cho phép tổ chức xét tặng giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của Nghị định này”.

Từ những lý do chính được khái quát như trên, việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là thật sự cần thiết và phù hợp với các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý liên quan.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng thể

- Thực hiện nhất quán chủ trương Khoa học và Công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, đồng bộ về chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thông qua chính sách khen thưởng để kịp thời khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển năng lực và trình độ khoa học và công nghệ cũng như góp phần vào sự nghiệp chung của tỉnh Đồng Nai.
2.2. Mục tiêu cụ thể

-  Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng kinh tế thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đến năm 2025 đạt khoảng 45%.
- Số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ tăng từ 16-20%/năm.
- Tối thiểu 20% kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ có bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế trong danh sách ISI, Scopus.
- Đạt 05-10 giải thưởng bộ, ngành, quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/năm.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Chính sách 1: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhận đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
- Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó có quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về khoa học và công nghệ. Đồng thời, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV (kỳ họp thứ 3) thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó, Điều 68, 69, 70 có quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
- Khoản 2, Điều 77 Luật khoa học và công nghệ “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ cho tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xuất sắc trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương.”

- Khoản 2, Điều 27 Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ “Được nhận tiền thưởng từ ngân sách nhà nước cho tác giả có công trình được tặng giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm có quyết định giải thưởng.”
Tuy nhiên, đến nay chưa có quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tặng giải thưởng về Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tạo khung pháp lý đồng bộ cho nội dung chi, mức chi khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng và ban hành chính sách khen thưởng để kịp thời tôn vinh những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có những công trình, cụm công trình Khoa học và Công nghệ xuất sắc, có giá trị về Khoa học và Công nghệ, giá trị thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển phát triển kinh tế; xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Nội dung chi, mức chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã có những công trình, cụm công trình Khoa học và Công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, giá trị thực tiễn, góp phần phục vụ phát triển phát triển kinh tế; xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai.
Hình thức khen thưởng: Bằng chứng nhận giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Mức thưởng:

	Nội dung
	Số tiền (đồng/giải)

	Giải A
	130.000.000 (70 lần lương cơ sở)

	Giải B
	110.000.000 (60 lần lương cơ sở)

	Giải C
	90.000.000 (50 lần lương cơ sở)

	Giải khuyến khích
	18.000.000 (10 lần lương cơ sở)


Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:
- Xét, tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Quy chế xét, tặng giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành.
- Phổ biến chính sách đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin chính sách khen thưởng.

- Lý do chọn: hình thức khen thưởng và mức thưởng được vận dụng từ Khoản 1, Khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ ban hành Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách
- Tác động về kinh tế: 
+ Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi khen thưởng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

+ Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là tổ chức, cá nhân không nhận được khích lệ, tôn vinh của Nhà nước khi có những công trình, cụm công trình Khoa học và Công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, giá trị thực tiễn.
- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.
- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Tác động về kinh tế: 
+ Đối với Nhà nước: 

Tích cực: Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khen thưởng cho các tổ chức, cá nhận đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, mang tính vinh danh kịp thời các tổ chức, cá nhân đạt giải. 
Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 

Dự kiến kinh phí khen thưởng: 710.000.000 đồng/lần (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 05 giải khuyến khích). 

Thời gian xét, tặng giải thưởng: 03 năm xét, tặng giải thưởng 01 lần.
+ Đối với đối tượng: 

Tích cực: các tổ chức, cá nhân đạt giải được vinh danh và trao giải thưởng, được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh những công trình, cụm công trình Khoa học và Công nghệ xuất sắc của mình.
Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Thể hiện sự quan tâm của tỉnh về chính sách khen thưởng cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Từ đó các tổ chức, cá nhân có động lực để mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.
- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.
Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và quy chế xét, tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
- Kinh phí dự kiến: 710.000.000 đồng.
2. Chính sách 2: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai
2.1. Xác định vấn đề bất cập
- Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, trong đó mục tiêu đến năm 2030 “Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế”.

- Theo kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu đến năm 2030, số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ tăng tối thiểu 20%/năm.

Nhằm gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ, ngày 10/12/2022 Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. 
Đối với công tác thi đua, khen thường tỉnh đã ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018. Tuy nhiên, mức thưởng theo quyết định này còn thấp, chưa tương xứng với công sức các tác giả đã đầu tư cho phát minh, sáng chế của mình (đối với cá nhân, khen thưởng chuyên đề 1.800.000 đồng, khen thưởng đột xuất 05 lần lương tối thiểu chung, khoảng 9.000.000 đồng; đối với tập thể tiền thưởng kèm theo gấp 02 lần tiền thưởng quy định đối với cá nhân). 
Để khuyến khích xứng đáng cho các tác giả có phát minh, sáng chế và để đạt được các mục tiêu đề ra, cần có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các tác giả có phát minh, sáng chế có giá trị về khoa học công nghệ, giá trị thực tiễn.
2.2. Mục tiêu của chính sách
- Tao khung pháp lý cho nội dung chi, mức chi khen thưởng các tập thể, cá nhận đạt Giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai.
- Tạo động lực gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của mọi chủ thể trên địa bàn tỉnh và nhằm tạo cơ sở cho hoạt động khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác hoặc sáng chế/giải pháp hữu ích chưa có bằng độc quyền nhưng đã có kết quả thẩm định nội dung đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của một nước khác.
 Hình thức: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Sở Khoa học và Công nghệ.

Mức thưởng:

	Nội dung
	Hình thức khen thưởng
	Số tiền (đồng/giải)

	Giải Nhất
	Bằng khen ủy ban nhân dân tỉnh
	40.000.000 

	Giải Nhì
	Giấy khen Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ
	30.000.000 

	Giải Ba
	Giấy khen Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ
	25.000.000 

	Giải khuyến khích
	Giấy khen Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ
	10.000.000 


Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:

- Xét, tặng Giải sáng chế tỉnh Đồng Nai. Quy chế xét, tặng giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành.

- Phổ biến chính sách đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin chính sách khen thưởng.

- Lý do chọn: mức thưởng được vận dụng từ Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách
- Tác động về kinh tế:
       + Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi khen thưởng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút các tác giả đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tạo ra các phát minh, sáng chế có giá trị.
       + Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là các tác giả không nhận được khích lệ, tôn vinh tương xứng khi có các phát minh, sáng chế có giá trị.

- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để các tác giả quan tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Tác động về mặt kinh tế:

       + Đối với cơ quan nhà nước: 

Tích cực: Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khen thưởng cho các tác già đạt Giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, mang tính vinh danh kịp thời các tác giả đạt giải.

Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 

Dự kiến kinh phí khen thưởng: 225.000.000 đồng/lần (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 05 giải khuyến khích). 

Thời gian xét, tặng giải thưởng: 02 năm xét, tặng giải thưởng 01 lần.
+ Đối với đối tượng: 

Tích cực: các tác giả đạt giải được vinh danh và trao giải thưởng, được tuyên truyền, quảng bá về những phát minh, sáng chế của mình.
Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Thể hiện sự quan tâm của tỉnh về chính sách khen thưởng cho hoạt động sáng chế. Từ đó các tổ chức, cá nhân có động lực để mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.
  Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và quy chế xét, tặng giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Kinh phí dự kiến: 225.000.000 đồng.
3. Chính sách 3: Khen thưởng các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế.
3.1. Xác định vấn đề bất cập
- Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, trong đó mục tiêu đến năm 2030 “Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Nâng chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế”

- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2020, 2021, 2022, 2023 thì Đồng Nai không có một Trường nào nằm trong danh sách có công bố quốc tế được khen thưởng.
Trong thời gian qua nhiều trường có chính sách khen thưởng các bài báo công bố quốc tế, mức sao nhất 200.000.000 đồng/bài báo. (Hình 1)
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Hình 1. Nguồn báo Tuổi trẻ.
Vì vậy, để gia tăng số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngoài mức khen thưởng của Trường, tổ chức mà tác giả chính là thành viên thì tỉnh cần có chính sách khuyến khích, tôn vinh cho các tác giả chính của công trình được công bố có địa chỉ thương trú tại Đồng Nai. 
3.2. Mục tiêu của chính sách:
- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, tiến đến hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng và số lượng công bố quốc tế, từ đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín công bố quốc tế của tỉnh Đồng Nai.
- Tao khung pháp lý cho nội dung chi, mức chi khen thưởng các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế.

3.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách.
- Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Web of Science, Scopus. 

Hình thức: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Mức thưởng:
	Nhóm
	Phân loại
	Số tiền (đồng/công trình)

	
	Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ
	Lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế - luật
	

	I
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học thuộc TOP 20 tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành/chuyên ngành của Scimago
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q1/ABS bậc 42/ABCD hạng A3
	20.000.000 

	II
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q1/đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hạng 44 (đối với lĩnh vực CNTT) 
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q2/ABS bậc 3/về chủ đề biển đảo Việt Nam
	15.000.000 

	III
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q2/đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hạng B (đối với lĩnh vực CNTT) 
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q3/ABS bậc 2/ABCD hạng B
	10.000.000 

	IV
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q3, Q4/đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hạng C (đối với lĩnh vực CNTT) 
	Công trình công bố trên các tạp chí khoa học được Scimago xếp hạng Q4/ABS bậc 1/ABCD hạng C
	5.000.000 


Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:

- Xét, tặng thưởng các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế. Quy chế xét, tặng giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành.

- Phổ biến chính sách đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin chính sách khen thưởng.

- Lý do chọn: mức thưởng được vận dụng từ Điểm d, Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách
- Tác động về kinh tế: 
       + Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi khen thưởng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu tư cho nghiên cứu, tiếp cận chuẩn mực quốc tế và nâng cao năng lực công bố quốc tế.

    + Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học không nhận được khích lệ, tôn vinh của Nhà nước khi có các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Web of Science, Scopus.
- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu tư cho nghiên cứu khoa học.
- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Tác động về kinh tế: 
       + Đối với cơ quan nhà nước: 

Tích cực: Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, mang tính vinh danh kịp thời các tác giả chính đạt giải. 
Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 

Dự kiến kinh phí khen thưởng: 250.000.000 đồng/lần (5 bài nhóm I, 5 bài nhóm II, 5 bài nhóm III, 5 bài nhóm IV). 

Thời gian xét, tặng giải thưởng: 01 năm xét, tặng giải thưởng 01 lần.

+ Đối với đối tượng: 

Tích cực: Các tác giả chính đạt giải được vinh danh và trao giải thưởng, được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế, uy tín học thuật của các tác giả.

Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Thể hiện sự quan tâm của tỉnh về chính sách khen thưởng các tác giả chính có công bố quốc tế. Từ đó các các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu tư cho nghiên cứu, tiếp cận chuẩn mực quốc tế góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh trong công bố quốc tế.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và quy chế xét, tặng các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Kinh phí dự kiến: 250.000.000 đồng.
4. Chính sách 4: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia.
4.1. Xác định vấn đề bất cập
- Tại Khoản 1, Điều 81, Luật Thi đua - Khen thưởng quy định: "Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định"
Để kịp thời động viên đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tỉnh cần phải có những chính sách đãi ngộ tương xứng với trí tuệ, năng lực của từng đối tượng, phù hợp với thực tế đời sống xã hội địa phương nhằm khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt dộng sáng kiến, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

4.2. Mục tiêu của chính sách
- Kịp thời khuyến khích, động viên cho các tập thể, cá nhận đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia.
- Tao khung pháp lý cho nội dung chi, mức chi khen thưởng.
4.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách
- Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia.
Hình thức: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Mức thưởng: 20% giá trị giải thưởng các tập thể, cá nhận đạt được tương ứng.
 Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:

- Tặng thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia.

- Phổ biến chính sách đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin chính sách khen thưởng.

- Lý do chọn: mức thưởng được tham khảo một số địa phương (Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa).
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách.
- Tác động về kinh tế: 
       + Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi khen thưởng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút tập thể, cá nhân đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

   + Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là tổ chức, cá nhân không nhận được khích lệ, tôn vinh của Nhà nước khi đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia. 
- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để tổ chức, cá nhân quan tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.
- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Tác động về kinh tế: 
       + Đối với cơ quan nhà nước: 

Tích cực: Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khen thưởng cho các tổ chức, cá nhận đạt thành tích cao về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp bộ, ngành, quốc gia; Tạo sự cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện quan tâm, đầu tư cho nhân lực khoa học công nghệ, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng tỉnh. 
Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 

Dự kiến kinh phí khen thưởng: 200.000.000 đồng (Giải thưởng Hồ Chí Minh, sáng tạo kỹ thuật quốc gia, nhân tài đất Việt, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa,…). 

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất khen thưởng: tháng 11 hàng năm.
       + Đối với đối tượng: 

Tích cực: các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao được vinh danh, trao thưởng và được tuyên truyền những thành tích đã đạt được.
Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.
- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Kinh phí dự kiến: 200.000.000 đồng.
5. Chính sách 5: khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
5.1. Xác định vấn đề bất cập
- Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018) chưa có tiêu chuẩn cụ thể đối với ngành khoa học và công nghệ.

- Việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh vẫn còn những bất cập, trong thời gian qua chủ yếu tập trung khen thưởng các tổ chức, cá nhận đạt giải ở các cuộc thi, hội thi. 

5.2. Mục tiêu của chính sách
- Ghi nhận, tôn vinh công trạng đối với tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh, nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.
5.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách 

b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Xét, tặng cho các tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức Khoa học và Công nghệ, các tổ chức khác có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cụ thể:

+ Tiêu chuẩn xét tặng đối với tập thể:

Tập thể được đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của các sở, ngành, địa phương.

- Quản lý tốt hoạt động khoa học và công nghệ ở các sở, ngành và địa phương, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả rõ nét và nổi bật, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương.

- Tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ, tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Quản lý, triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đơn vị chủ trì như các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này phải được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

- Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trích đủ 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

+ Tiêu chuẩn xét tặng đối với cá nhân:

Cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và biện pháp có hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Cá nhân trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên khi nghiệm thu được Hội đồng tư vấn xếp loại xuất sắc và được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh; Hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng thời gian đã được ký kết trong hợp đồng; Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng đối với cơ quan chủ quản nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật với vai trò là tư vấn, chuyên gia, phản biện trong hoạt động khoa học và công nghệ, những ý kiến tư vấn, phản biện đó thực sự có giá trị, đã giúp cơ quan quản lý khoa học và công nghệ đưa ra các quyết định hoặc có những đóng góp nổi bật trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hoặc các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

  Mức thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
 - Lý do chọn: mức thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở đối với cá nhân; tập thể được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân (căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 58 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách

- Tác động về kinh tế: 

       + Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi khen thưởng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn, thu hút tập thể, cá nhân cống hiến, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh.

   + Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là tập thể, cá nhân không nhận được khích lệ, tôn vinh của Nhà nước khi có những đóng góp tích cực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho tỉnh. 
- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để tập thể, cá nhân quan tâm đến việc tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến có giá trị để phát triển khoa học công nghệ.

- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật.

b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ

- Tác động về kinh tế: 

       + Đối với cơ quan nhà nước: 

Tích cực: Ngân sách tỉnh phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, mang tính vinh danh kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích. 
Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 

Dự kiến kinh phí khen thưởng: 170.000.000 đồng (20 tổ chức, 20 tập thể). 

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất khen thưởng: tháng 11 hàng năm.
+ Đối với đối tượng: 

Tích cực: tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh được vinh danh và trao giải thưởng, được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của mình.
Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Thể hiện sự quan tâm của tỉnh về chính sách khen thưởng cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Từ đó các tập thể, cá nhân có động lực để tích cực tham gia tư vấn, phản biện cho sự nghiệp khoa học công nghệ; xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Kinh phí dự kiến: 170.000.000 đồng.
6. Chính sách 6: Mức chi hội đồng xét tặng giải thường khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai, giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai, các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế.
6.1. Xác định vấn đề bất cập
- Hiện tại, tỉnh chưa có mức chi cho các Hội đồng xét tặng giải thường Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, giải thưởng sáng chế tỉnh Đồng Nai, các tác giả chính có bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế. 

6.2. Mục tiêu của chính sách
- Đảm bảo cơ sở pháp lý các mức chi cho Hội đồng.
6.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách

b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách

- Mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng xét tặng giải thường.

  Mức chi:

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số tiền

	I
	Chi họp hội đồng xét tặng giải thưởng
	Hội đồng
	

	
	Chủ tịch hội đồng
	
	1.500.000

	
	Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng
	
	1.000.000

	
	Thư ký khoa học
	
	300.000

	
	Thư ký hành chính
	
	300.000

	II
	Chi nhận xét đánh giá
	01 phiếu nhận xét đánh giá
	

	
	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng
	
	500.000

	
	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng
	
	700.000


Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn:

- Phổ biến chính sách đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin chính sách khen thưởng.

- Lý do chọn: mức chi được vận dụng từ Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng. Không ban hành chính sách
- Tác động về kinh tế: 

       + Đối với Nhà nước: Tỉnh không phải tốn ngân sách để chi cho Hội đồng. Tác động tiêu cực là không có chính sách nên rất khó hoặc không thể thành lập Hội đồng.

   + Đối với đối tượng: Không có tác động tích cực. Tác động tiêu cực là mời các thành viên tham gia Hội đồng rất khó khăn do không có chính sách chi thù lao cho Hội đồng. 
- Tác động về mặt xã hội: Không tạo được động lực để các thành viên Hội đồng đầu tư thời gian và công sức để xem xét, đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Không có tác động về giới, thủ tục hành chính, và hệ thống pháp luật.

b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách 

- Tác động về kinh tế: 

       + Đối với cơ quan nhà nước: 

Tích cực: Là giải pháp thiết thực để có cơ sở pháp lý về mức chi cho Hội đồng.
Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách nhà nước. 
Dự kiến kinh phí cho Hội đồng: 12.000.000 đồng/Hội đồng (01 năm khoảng 10 hội đồng). 

       + Đối với đối tượng: 

Tích cực: có được mức thù lao xứng đáng, tương xứng với công sức và thời gian mà thành viên Hội đồng đã bỏ ra.

Tiêu cực: không có tác động tiêu cực.
- Tác động về mặt xã hội: Có được mức chi thù lao tương xứng sẽ có được những Hội đồng chất lượng để đánh giá, cho ý kiến phản biện có giá trị.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
- Lựa chọn giải pháp 2, lý do: Phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh cần một chính sách chi khen thưởng, cụ thể:

- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định triển khai Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, cơ chế tài chính thực hiện chính sách đảm bảo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Kinh phí dự kiến: 120.000.000 đồng.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, cùng với các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết được lấy ý kiến bằng văn bản gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan góp ý kiến; đồng thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, công dân.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.
3. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Trên đây là dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Sở KH&CN;

- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.
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